
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THĂNG BÌNH

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

TỔNG THU NSNN  (A+B+C+D) 1.108.785 1.263.185 1.367.715 1.503.381 123.35 108.28 135.59 119.02

A THU PHÁT SINH KINH TẾ 295.600 450.000 329.260 370.000 111.39 73.17 125.17 82.22

I  TỈNH QUẢN LÝ THU 120.600 120.600 156.194 180.489 129.51 129.51 149.66 149.66

1  Thu từ DNNN trung ương 1.920 1.920 1.814 2.114 94.46 94.46 110.10 110.10

 - Thuế giá trị gia tăng 1.900 1.900 1.800 2.100 94.72 94.72 110.53 110.53

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

 - Thuế tài nguyên 20 20 14 14 70.00 70.00 70.00 70.00

2  Thu từ DNNN địa phương 1.210 1.210 1.218 1.222 100.66 100.66 100.99 100.99

 - Thuế giá trị gia tăng 1.210 1.210 1.097 1.100 90.66 90.66 90.91 90.91

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 121 122

 - Thuế tài nguyên 

 - Thu khác 

3  Thu từ DN nước ngoài 30.700 30.700 28.519 29.533 92.90 92.90 96.20 96.20

 - Thuế giá trị gia tăng 17.050 17.050 7.422 8.000 43.53 43.53 46.92 46.92

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 13.600 13.600 21.064 21.500 154.88 154.88 158.09 158.09

 - Thuế tài nguyên 50 50 33 33 66.00 66.00 66.00 66.00
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 - Thu khác 

4  Thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh 53.040 53.040 90.006 110.000 169.69 169.69 207.39 207.39

 - Thuế giá trị gia tăng 25.540 25.540 50.548 67.000 197.92 197.92 262.33 262.33

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 10.000 10.000 10.738 12.000 107.38 107.38 120.00 120.00

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 9.500 9.500 15.293 17.000 160.98 160.98 178.95 178.95

 - Thuế tài nguyên 8.000 8.000 13.427 14.000 167.84 167.84 175.00 175.00

 - Thu khác 

5 Thuế thu nhập cá nhân 24.000 24.000 26.896 29.000 112.07 112.07 120.83 120.83

6 Thuế Bảo vệ môi trường 4.000 4.000 2.044 2.400 51.10 51.10 60.00 60.00

7 Thu tiền thuê đất 2.000 2.000 2.151 2.200 107.55 107.55 110.00 110.00

8 Phí lệ phí 1.900 1.900 1.694 1.900 89.16 89.16 100.00 100.00

9 Thu tiền sử dụng đất 

10 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 1.780 1.780 108 120 6.07 6.07 6.74 6.74

11

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ

phần vốn của nhà nước tại các tổ chức

kinh tế

12 Thu khác 50 50 1.744 2.000 3.488.00 3.488.00 4.000.00 4.000.00

II HUYỆN QUẢN LÝ THU 175.000 329.400 173.066 189.511 98.89 52.54 108.29 57.53

1 Thuế ngoài quốc doanh 61.000 67.000 59.478 65.500 97.50 88.77 107.38 97.76

1.1

 Thuế  thu từ  doanh nghiệp ngoài 

Qdoanh 61.000 53.000 36.918 42.000 60.52 69.66 68.85 79.25

 - Thuế giá trị gia tăng 50.600 46.200 30.576 35.000 60.43 66.18 69.17 75.76
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 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.960 4.000 4.502 5.000 90.77 112.55 100.81 125.00

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.040 800 1.051 1.200 101.06 131.38 115.38 150.00

 - Thuế tài nguyên 4.400 2.000 790 800 17.95 39.50 18.18 40.00

 - Thu khác 

1.2 Thuế thu từ hộ sản xuất kinh doanh 0 14.000 22.560 23.500 161.14 167.86

 - Thuế giá trị gia tăng 13.892 22.452 23.386 161.62 168.34

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 90 94 100 104.44 111.11

 - Thuế tài nguyên 18 14 14

 - Thu khác 

2 Thuế thu nhập cá nhân 15.800 21.820 24.989 26.500 158.16 114.52 167.72 121.45

3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.300 3.359 2.729 3.000 209.92 81.24 230.77 89.31

4 Thu tiền thuê đất 500 500 586 600 117.20 117.20 120.00 120.00

5 Thu tiền sử dụng đất 60.000 194.241 44.154 50.000 73.59 22.73 83.33 25.74

6 Lệ phí trước bạ 23.000 23.000 22.604 24.600 98.28 98.28 106.96 106.96

7 Thu phí - lệ phí 3.500 3.580 3.869 4.200 110.54 108.07 120.00 117.32

8 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 100 100 3 3 3.00 3.00 3.20 3.20

9 Thu khác ngân sách huyện, tỉnh 9.000 9.000 10.831 10.908 120.34 120.34 121.20 121.20

10 Thu khác ngân sách xã 800 800 608 700 76.00 76.00 87.50 87.50

11  Thu đóng góp ngân sách 6.000 3.215 3.500 53.58 58.33
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B

THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP 

TRÊN 813.185 813.185 811.514 906.440 99.79 99.79 111.47 111.47

I Thu bổ sung cân đối ngân sách 446.843 446.843 400.000 446.843 89.52 89.52 100.00 100.00

II Thu bổ sung mục tiêu NS 366.342 366.342 411.514 459.597 112.33 112.33 125.46 125.46

1 Bổ sung XDCB mục tiêu 366.342 366.342 318.259 366.342 86.87 86.87 100.00 100.00

1.1 Bổ sung đầu tư XDCB phân cấp 

1.2 Bổ sung mục tiêu khác 366.342 366.342 318.259 366.342 86.87 86.87 100.00 100.00

2 Bổ sung từ nguồn viện trợ 

3 Bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán 93.255 93.255

C Thu kết dư 83 83

D Thu ngân sách cấp dưới nộp cấp trên 28.374 28.374

G Thu chuyển nguồn 198.485 198.485
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